SỰ PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

     * Nguyễn Thị Kiều Thu
                                                              Kiểm toán Nhà nước

Từ khi Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có hiệu lực đến nay số lượng đầu mối được kiểm toán trong kế hoạch của KTNN đều tăng qua từng năm. Sự phát triển số lượng và quy mô kiểm toán đòi hỏi nhiều yếu tố khác cũng phải có sự chuyển biến đồng bộ, một trong số những vấn đề được đặt ra là sự phối hợp trong tổ chức thực hiện kiểm toán tại các đoàn kiểm toán.
Sự phối hợp ở đây nếu xét theo góc độ đoàn kiểm toán, bao gồm: Phối hợp giữa các đơn vị thuộc KTNN trong một đoàn kiểm toán (gồm KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực, các Vụ tham mưu) và sự phối hợp giữa các đoàn kiểm toán; nếu xét theo góc độ pháp lý có thể tạm chia thành hai loại: Phối hợp chính thức và phối hợp không chính thức. Phối hợp chính thức là sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc KTNN để thực hiện kiểm toán khi có Quyết định kiểm toán của Tổng kiểm toán Nhà nước mà quyết định đó có sự điều động lực lượng của nhiều đơn vị trực thuộc cùng tham gia vào cuộc kiểm toán và thường là phối hợp trong một đoàn kiểm toán, tạm gọi là đoàn kiểm toán phối hợp (như Đoàn kiểm toán chuyên đề Xổ số, Đoàn kiểm toán chuyên đề Mua sắm của các Ban Quản lý dự án, Đoàn kiểm toán chương trình 135 giai đoạn II...). Phối hợp không chính thức là sự phối hợp giữa các đoàn kiểm toán có quyết định kiểm toán khác nhau nhưng có các mối quan hệ như: Có một phần nội dung kiểm toán giống nhau; kết quả kiểm toán của đoàn kiểm toán này có thể được sử dụng bổ sung cho đoàn khác; có cùng địa bàn, cùng đơn vị khi thực hiện kiểm toán...(như Đoàn kiểm toán Tổng cục Hải quan, Đoàn kiểm toán Tổng cục Thuế, Đoàn kiểm toán Kho Bạc Nhà nước, Đoàn kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II... đều có liên quan đến các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về một phần nội dung kiểm toán hoặc một số đơn vị được kiểm toán).
Để điều chỉnh các hoạt động kiểm toán của các đoàn kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có Quyết định 556/2006/QĐ-KTNN ngày 11/7/2006 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước. Quy chế được xây dựng trên cơ sở các điều khoản của Luật Kiểm toán Nhà nước. Theo đó mọi vấn đề liên quan đến Đoàn kiểm toán và hoạt động của đoàn đều được quy định. Liên quan đến sự phối hợp của các đoàn kiểm toán, Điều 31 của Quy chế cũng đã đề cập: “Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nếu xảy ra trường hợp hai Đoàn kiểm toán cùng triển khai kiểm toán tại một đơn vị được kiểm toán thì hai Trưởng đoàn phải thống nhất biện pháp phối hợp để một Đoàn thực hiện kiểm toán tại đơn vị. Nếu không khắc phục được thì các Trưởng đoàn phải báo cáo Tổng kiểm toán Nhà nước quyết định. Việc trao đổi thông tin hoặc sử dụng lại thông tin giữa các Đoàn kiểm toán phải trên nguyên tắc đề cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ”. Như vậy cơ sở pháp lý về hoạt động của đoàn kiểm toán là rõ ràng và đầy đủ, tuy nhiên trên thực tế từ hoạt động của các Đoàn kiểm toán phối hợp hoặc sự phối hợp giữa các đoàn kiểm toán có liên quan đã nảy sinh một số vấn đề cần được quan tâm, đó là:
Thứ nhất, tại các đoàn kiểm toán phối hợp, bản thân việc thành lập đoàn trên cơ sở lực lượng kiểm toán viên thuộc nhiều kiểm toán chuyên ngành, khu vực đã thể hiện đây là các cuộc kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi kiểm toán rộng, đơn vị được kiểm toán nhiều và đóng trên địa bàn rải khắp trong cả nước. Việc điều hành hoạt động của đoàn kiểm toán như vậy có nhiều khó khăn và phức tạp. Trong những năm qua, dù các cuộc kiểm toán phối hợp đều đạt được những thành công nhất định nhưng thực tế đã cho thấy do tính chất phức tạp về địa bàn, về lực lượng thuộc nhiều đơn vị nên đôi khi sự chỉ đạo của lãnh đạo đoàn còn chưa được kịp thời (như trường hợp các phát hiện ở Tổ kiểm toán này cần được lưu ý cho các Tổ kiểm toán khác nhưng khi văn bản đến Tổ thì đã kết thúc kiểm toán tại đơn vị...), nguyên nhân chủ yếu do thời gian hoàn thiện thủ tục văn bản và điều kiện về phương tiện thông tin liên lạc (đôi khi thông tin cần bảo mật nên mất nhiều thời gian văn bản chỉ đạo mới đến được nơi cần đến). Ngoài ra, với sự góp mặt của nhiều thành viên trong đoàn thì sự chênh lệch về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ giữa các kiểm toán viên là điều không thể tránh khỏi.
Thứ hai, trường hợp giữa các đoàn kiểm toán có liên quan, sự phối hợp giữa các đoàn trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, có thể nhận thấy qua một số trường hợp cụ thể:
- Cuộc kiểm toán chuyên đề xổ số thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2008 được thực hiện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị được kiểm toán ở từng địa phương chủ yếu là Sở Tài chính và Công ty Xổ số kiến thiết, nội dung kiểm toán là nguồn thu từ hoạt động xổ số và sử dụng nguồn kinh phí này cho đầu tư xây dựng trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Như vậy cuộc kiểm toán chuyên đề Xổ số có liên quan đến hầu hết các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các địa phương về nội dung và đơn vị được kiểm toán (nhất là các tỉnh, thành phố từ Khánh Hòa trở vào vì nguồn thu từ hoạt động xổ số đều lớn nên trong kế hoạch kiểm toán các tỉnh này của KTNN khu vực thường chọn Công ty Xổ số kiến thiết và việc sử dụng nguồn kinh phí này trong đầu tư xây dựng cũng sẽ được kiểm toán khi kiểm toán về chi đầu tư phát triển của địa phương). Các địa phương được kiểm toán của cuộc kiểm toán chuyên đề Xổ số là các tỉnh, thành phố không có trong kế hoạch kiểm toán quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008, thời gian tiến hành là vào đợt kiểm toán thứ 2 (tháng 7/2008), tổng hợp lập báo cáo kiểm toán vào cuối năm 2008. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kiểm toán chưa có sự phối hợp với các đoàn khác liên quan, trong kết quả kiểm toán cũng chưa sử dụng số liệu và các đánh giá từ việc kiểm toán các Công ty Xổ số kiến thiết và kiểm toán chi đầu tư phát triển trong kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước thực hiện trong năm (dù thời điểm tổng hợp lập Báo cáo kiểm toán chuyên đề xổ số các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương hầu hết đã có Báo cáo kiểm toán);
- Cuộc kiểm toán Tổng cục Hải quan có đơn vị được kiểm toán tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các Cục Hải quan, một trong những nội dung kiểm toán là kiểm toán công tác quản lý thu thuế của hoạt động xuất nhập khẩu. Như vậy đơn vị được kiểm toán và nội dung kiểm toán có liên quan đến kiểm toán quyết toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các địa phương có hoạt động của cơ quan Hải quan. Cuộc kiểm toán này được tiến hành vào đợt kiểm toán thứ hai (tháng 7/2008) và phát hành Báo cáo kiểm toán vào tháng 11/2008. Quá trình tiến hành kiểm toán cũng chưa có sự phối hợp với các đoàn kiểm toán của KTNN khu vực và kết quả kiểm toán cũng không sử dụng số liệu và các đánh giá từ Biên bản kiểm toán Cục Hải quan của cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các địa phương.
Từ thực trạng trên cho thấy thiết nghĩ nếu như các trường hợp tương tự được các đơn vị trong ngành quan tâm phối kết hợp với nhau chắc chắn sẽ khắc phục được những hạn chế trong công tác kiểm toán, mang lại nhiều lợi ích và  kết quả tốt hơn, đó là:

Thứ nhất, sự chỉ đạo của lãnh đạo đoàn đến các tổ kiểm toán sẽ kịp thời, giúp cho các tổ kiểm toán cũng như các kiểm toán viên nắm bắt các thông tin hữu ích để sử dụng ngay vào thao tác nghiệp vụ tại đơn vị mình đang kiểm toán, kiểm toán viên có thể phát hiện những sai sót nhanh hơn, đảm bảo vấn đề phát hiện có mức độ trọng yếu cao hơn; chênh lệch về trình độ, kỹ năng của các thành viên sẽ được khắc phục;
Thứ hai, tránh được sự trùng lắp về nội dung sẽ kiểm toán tại một đơn vị trong trường hợp hai đoàn cùng kiểm toán tại một địa phương (tất nhiên là không cùng thời gian theo quy định như Quy chế đã nêu trên);
Thứ ba, bản thân đoàn kiểm toán thực hiện nhiệm vụ chính không thể tiến hành kiểm toán với mẫu chọn lớn (do hạn chế về nhân lực, thời gian) thì sự bổ sung của các đoàn kiểm toán liên quan sẽ khắc phục tốt nhất nhược điểm này;
Thứ tư, các thông tin kết quả kiểm toán dùng để tổng hợp lập báo cáo sẽ phong phú hơn, làm bằng chứng kiểm toán xác thực hơn cho những kết luận, kiến nghị.
Để có thể đạt được những kết quả như trên trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, các đơn vị thuộc KTNN phải luôn quan tâm đến các mối quan hệ của một cuộc kiểm toán để có sự phối hợp chặt chẽ nhất, trong đó Vụ Tổng hợp cần phải đóng vai trò như một trung tâm điều phối cho mọi sự phối hợp, cụ thể là:
* Đối với cuộc kiểm toán có nhiều đơn vị tham gia đoàn: Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán cần sử dụng một địa chỉ thư điện tử trên trang thông tin điện tử của ngành để làm nơi truyền đạt các thông tin cần chỉ đạo đến các tổ kiểm toán cũng như thông tin phản hồi từ các tổ kiểm toán về lãnh đạo đoàn, tùy theo tính chất của cuộc kiểm toán mà mật mã của hộp thư được cung cấp rộng rãi hay hạn chế cho các thành viên trong đoàn. Sử dụng công cụ này đòi hỏi việc thừa nhận tính pháp lý của những chỉ đạo của lãnh đạo đoàn thể hiện trên thư điện tử. Ngoài ra, trước khi triển khai kiểm toán, đoàn kiểm toán cần có các cuộc tập huấn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đánh giá trình độ của các thành viên để có sự phân công công việc hợp lý trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.
* Đối với trường hợp cuộc kiểm toán có liên quan đến nhiều đoàn khác: Cần có sự phối hợp từ Vụ tổng hợp và các KTNN chuyên ngành, khu vực, cụ thể:
- Căn cứ quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch kiểm toán năm của Tổng kiểm toán Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, Vụ Tổng hợp phải lưu ý đến các cuộc kiểm toán có liên quan đến các cuộc kiểm toán khác như: Kiểm toán các đơn vị bộ, ngành liên quan đến các địa phương (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước..); Kiểm toán các chương trình mục tiêu có nhiều địa phương thực hiện (Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn...) để trên cơ sở đó có ý kiến đề xuất với các đơn vị về:
+ Thời gian hợp lý để tổ chức cuộc kiểm toán (đợt 1, 2 hay 3...) và dù tổ chức kiểm toán vào đợt nào thì đơn vị được giao nhiệm vụ cũng nên tổ chức khảo sát và có định hướng về phạm vi, về đơn vị sẽ kiểm toán ngay từ đầu năm;

+ Thông qua thẩm định kế hoạch kiểm toán lưu ý đến nội dung các cuộc kiểm toán thực hiện trước để tránh trùng lắp với cuộc kiểm toán sau;

Ví dụ: Cuộc kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được giao cho KTNN chuyên ngành V, có thể thực hiện vào đợt 2 nhưng cần được khảo sát, thu thập thông tin và dự kiến kiểm toán tại 9 tỉnh từ đầu năm. Khi tổ chức thẩm định kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do KTNN các khu vực thực hiện vào đợt 1 và 2 nếu trùng vào 9 tỉnh của Kiểm toán Chương trình mục tiêu trên cần lưu ý và đề xuất không kiểm toán chi chương trình mục tiêu này trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (kể cả chi đầu tư và thường xuyên) để tránh trùng lắp nội dung, đồng thời nếu cả hai cuộc kiểm toán chương trình mục tiêu và ngân sách địa phương thực hiện cùng đợt thì ngoài nội dung kiểm toán, Vụ Tổng hợp với chức năng của mình cần thực hiện điều tiết để tránh hai đoàn cùng đến địa phương trùng thời gian.
+ Thông qua công tác thẩm định kế hoạch kiểm toán, đề xuất các đoàn bổ sung nội dung kiểm toán để giúp các đoàn có liên quan mở rộng mẫu kiểm toán;

Ví dụ: Tương tự như trên, đối với các cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do KTNN các khu vực thực hiện (đợt 1 và 2) nếu không trùng vào 9 tỉnh của Kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thì có thể đề xuất các KTNN khu vực bổ sung nội dung kiểm toán chi chương trình mục tiêu này nếu như địa phương có thực hiện chương trình và chưa có trong nội dung kiểm toán của kế hoạch.

- Tại các Kiểm toán chuyên ngành, khu vực: Khi được giao nhiệm vụ kiểm toán mà có liên quan đến các KTNN chuyên ngành và khu vực khác cần sớm tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xác định những nội dung, phương pháp kiểm toán, các mẫu biểu số liệu cần thực hiện gửi cho các KTNN chuyên ngành, khu vực liên quan để phối hợp và cung cấp thông tin kết quả kiểm toán, đồng thời phải phối hợp với nhau trong sử dụng kết quả kiểm toán để tránh kiến nghị xử lý tài chính trùng lắp.
Tóm lại, với việc quy mô và phạm vi kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán hàng năm ngày càng được mở rộng và yêu cầu của xã hội đối với công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ngày càng cao, việc phối hợp chặt chẽ trong một đoàn kiểm toán hoặc giữa các đoàn kiểm toán với nhau là vấn đề cần được quan tâm đúng mức để góp phần hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng của các cuộc kiểm toán./.

PAGE  
2

